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NGHỊ QUYẾT 
VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, TỈNH BÌNH PHƯỚC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ HAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2011; Báo cáo thẩm tra số 14/BC-HĐND-KTNS ngày 08 tháng 7 năm 2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh như sau: 

I. Các ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2011 - 2015

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước được bố trí để chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án cho các ngành, lĩnh vực dưới đây:

1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản: Xây dựng, cải tạo và nâng cấp các công trình, dự án thủy lợi, đê điều và phòng chống lụt bão; các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản; cơ sở vật chất phục vụ quản lý nhà nước về cây trồng, vật nuôi và dịch hại; bảo vệ và phát triển rừng; hạ tầng nuôi trồng thủy sản, các khu bảo tồn thủy sản nội địa.

2. Công nghiêp: Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; mạng lưới điện vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ đầu tư cho sản xuất năng lượng tái tạo; sản phẩm trọng điểm quốc gia.

3. Giao thông vận tải: Xây dựng, cải tạo và nâng cấp các công trình, dự án giao thông đường bộ, đường thủy.
4. Cấp nước và xử lý nước thải, chất thải: Xây dựng, cải tạo và nâng cấp các công trình, dự án cấp, thoát nước, xử lý chất thải.

5. Kho tàng: Xây dựng, cải tạo và nâng cấp các công trình thuộc hệ thống kho tàng, bến bãi lưu giữ hàng dự trữ quốc gia, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, kho vật chứng.

6. Văn hóa: Xây dựng và cải tạo các công trình, dự án bảo tồn, bảo tàng, điện ảnh, thư viện.
7. Thể thao: Xây dựng và cải tạo các công trình, dự án thuộc lĩnh vực thể dục thể thao.

8. Thông tin và truyền thông: Xây dựng và cải tạo các công trình, dự án phục vụ hoạt động xuất bản, thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc; các công trình viễn thông phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh và các dự án cụ thể được phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

9. Khoa học, công nghệ và công nghệ thông tin: Xây dựng và cải tạo các công trình, dự án thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, như: Xây dựng mới, nâng cấp, đầu tư chiều sâu các tổ chức khoa học và công nghệ; các phòng thí nghiệm, xưởng thực nghiệm; các trung tâm phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định; các phòng thiết kế chuyên dụng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật; các trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; các trạm thực nghiệm; xây dựng và cải tạo các công trình công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu và xây dựng cổng thông tin.

10. Giáo dục và đào tạo: Xây dựng và cải tạo các công trình, dự án hạ tầng cho các cấp giáo dục và đào tạo mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học.

11. Y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm: Xây dựng và cải tạo các công trình, dự án bệnh viện, trung tâm y tế, phòng kiểm nghiệm của cơ quan quản lý chất lượng quốc gia.

12. Xã hội: Xây dựng và cải tạo các công trình, dự án phục vụ mục tiêu nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, thương bệnh binh, người già, người tàn tật; chăm sóc, điều dưỡng sức khỏe; cai nghiện và các công trình trợ giúp xã hội khác.

13. Tài nguyên và môi trường: Xây dựng và cải tạo các công trình, dự án trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, khí tượng thủy văn, thăm dò địa chất và khoáng sản, nguồn nước, các công trình quan trắc cảnh báo môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường.

14. Quản lý nhà nước: Xây dựng và cải tạo trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

15. Quốc phòng, an ninh: Xây dựng và cải tạo các công trình, dự án phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

II. Các nguyên tắc bố trí vốn đầu tư cho các sở, ngành, đơn vị từ nguồn đầu tư cấp tỉnh quản lý 

1. Phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước cho các sở, ngành, các đơn vị dựa trên cơ sở nhu cầu đầu tư trong năm và khả năng cân đối vốn cho từng ngành, lĩnh vực phù hợp với mục tiêu phát triển và kế hoạch đầu tư của tỉnh.

2. Dành một phần vốn để thanh toán nợ và các khoản ứng vốn trước năm kế hoạch.
3. Các công trình, dự án được bố trí vốn phải nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt, có đủ thủ tục đầu tư theo các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng. 

4. Bố trí vốn tập trung, tránh dàn trải. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, các công trình chuyển tiếp, vốn đối ứng, các dự án khởi công mới cấp thiết. Các dự án được bố trí vốn phải đảm bảo thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành đối với dự án nhóm B không quá 5 năm, nhóm C không quá 3 năm. 

5. Không bố trí vốn ngân sách cho các dự án khi chưa xác định rõ nguồn vốn.

III. Các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển cân đối cho các huyện, thị xã
1. Các nguyên tắc: 

- Thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển được xây dựng cho năm 2011, là cơ sở để xác định tỷ lệ điều tiết và số bổ sung cân đối của ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã được ổn định trong 5 năm 2011 - 2015;
- Bảo đảm tương quan hợp lý giữa việc đầu tư phát triển của các huyện, thị xã, giữa huyện, thị xã có lợi thế phát triển với huyện, thị xã thuộc vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn;
- Bảo đảm sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của ngân sách nhà nước, tạo điều kiện để thu hút tối đa các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển;
- Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn đầu tư phát triển;

- Mức vốn đầu tư phát triển trong cân đối từ ngân sách tỉnh (không tính tiền sử dụng đất, vốn các chuơng trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh) năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định 2011 - 2015 của từng huyện, thị xã không thấp hơn số vốn kế hoạch năm 2010.
2. Tiêu chí làm căn cứ để tính toán định mức phân bổ vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh: 

2.1. Nhóm tiêu chí về dân số, bao gồm 2 tiêu chí: Số dân của các huyện, thị xã và số người là đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Điểm của tiêu chí dân số trung bình: Dân số trung bình của huyện, thị xã để tính toán điểm được xác định căn cứ vào số liệu của Niên giám thống kê tỉnh năm 2009.

	Số dân trung bình
	Điểm

	Đến 70.000 người 
	5

	Trên 70.000 người, cứ tăng 10.000 người được thêm 
	0,5


+ Điểm của tiêu chí số người dân tộc thiểu số: Số người dân tộc thiểu số của huyện, thị xã để tính toán điểm được xác định căn cứ vào số liệu của Niên giám thống kê tỉnh năm 2009.
	Số dân 
	Điểm

	10.000 người 
	1


2.2. Nhóm tiêu chí về trình độ phát triển, bao gồm 2 tiêu chí: Tỷ lệ hộ nghèo và thu ngân sách nội địa (không bao gồm khoản thu từ đất và ghi thu ghi chi)

+ Điểm của tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo được xác định căn cứ số liệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (theo chuẩn cũ năm 2010).

	Tỷ lệ hộ nghèo 
	Điểm

	5% hộ nghèo
	2


+ Điểm của tiêu chí thu nội địa. Số thu là kết quả thu ngân sách năm 2010 (không tính các khoản thu tiền sử dụng đất và ghi thu ghi chi).

	Thu nội địa
	Điểm

	Đến 30 tỷ đồng 
	1

	Trên 30 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, cứ 10 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm
	0,5

	Trên 50 tỷ đồng, cứ 10 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm
	0,6


2.3. Tiêu chí về diện tích đất tự nhiên của các huyện, thị xã: 

	Diện tích đất tự nhiên
	Điểm

	Đến 200 km2
	2

	Trên 200 km2 đến 500 km2, cứ tăng thêm 100 km2 được tính thêm 
	0,5

	Trên 500 km2,cứ tăng thêm 100 km2 được tính thêm 
	0,3


2.4. Nhóm tiêu chí về đơn vị hành chính, bao gồm 2 tiêu chí: Số xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) và số xã biên giới.

+ Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã: 

	Đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn 
	Điểm

	Mỗi xã, phường, thị trấn được tính 
	1


+ Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã biên giới:

	Đơn vị hành chính xã biên giới 
	Điểm

	Mỗi xã biên giới được tính 
	0,5


2.5. Tiêu chí đặc thù: Tính cho các thị xã là đô thị lọai IV trở lên.

	Đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã 
	Điểm

	Là đô thị loại IV trở lên được tính 
	6


3. Xác định mức phân bổ vốn: 

Căn cứ các tiêu chí trên để tính toán số điểm của từng huyện, thị xã và tổng số điểm của 10 huyện thị làm căn cứ để phân bổ vốn đầu tư trong cân đối, theo các công thức sau: 

3.1. Điểm về tiêu chí dân số: 

- Gọi tổng số điểm về tiêu chí dân số chung của một huyện là A.
Trong đó: 

+ Gọi số điểm dân số của một huyện là a1. 

+ Gọi số điểm của số dân tộc thiểu số của một huyện là a2. 

Điểm về tiêu chí dân số chung của một huyện là A = a1 + a2
3.2. Điểm tiêu chí về trình độ phát triển: 

- Gọi tổng số điểm tiêu chí về trình độ phát triển của một huyện là B.
Trong đó: 

+ Gọi số điểm tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo của một huyện là b1. 

+ Gọi số điểm của số tiêu chí thu nội địa của một huyện là b2. 

Điểm tiêu chí về trình độ phát triển của một huyện là B = b1 + b2. 

3.3. Điểm về tiêu chí về diện tích đất tự nhiên:

- Gọi số điểm tiêu chí về diện tích đất tự nhiên của một huyện là C.
3.4. Điểm tiêu chí về đơn vị hành chính:

- Gọi tổng số điểm tiêu chí về đơn vị hành chính của một huyện là D.
Trong đó: 

+ Gọi số điểm tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã của một huyện là d1. 

+ Gọi số điểm của tiêu chí số xã biên giới của một huyện là d2. 

Điểm tiêu chí về trình độ phát triển của một huyện là D = d1 + d2 

3.5. Điểm về tiêu chí đặc thù:

- Gọi tổng số điểm tiêu chí về thị xã là đô thị loại IV trở lên là E.

3.6. Tính tổng số điểm trên tổng số các tiêu chí:
- Tổng số điểm của một huyện, thị xã (gọi là Xx), được xác định: 

Xx = A + B+ C + D + E

- Tổng số điểm của 10 huyện, thị xã (gọi là Y), được xác định: 
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3.7. Tính định mức số vốn đầu tư tương ứng với 1 điểm: 

- Gọi Vt là tổng số vốn phân cấp cho các huyện, thị xã (không tính thu từ tiền sử dụng đất).
- Gọi V1 là định mức số vốn đầu tư tương ứng với 1 điểm.
Định mức số vốn đầu tư tương ứng với 1 điểm, được xác định: 

V1 = Vt/Y

3.8. Tính số vốn đầu tư phân cấp hàng năm của từng huyện, thị xã:
- Gọi Vx là số vốn phân cấp hàng năm của từng huyện, thị xã và được xác định: 

Vx = V1 x Xx
4. Điều chỉnh cân đối.
Số vốn trong cân đối được tính toán theo tiêu chí, định mức: Trong xây dựng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. Nếu huyện, thị xã nào có số vốn phân cấp cân đối từ ngân sách tỉnh thấp hơn kế hoạch năm 2010 (theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh giao đầu năm) sẽ được điều chỉnh, bổ sung (hỗ trợ có mục tiêu) bằng với số kế hoạch năm 2010 (có kèm theo phụ biểu).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2011 và có hiệu lực sau mười ngày, kể từ ngày thông qua./.
	
	CHỦ TỊCH 




Nguyễn Tấn Hưng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		Tổng số điểm của từng huyện, thị xã

		Vốn XDCB tính toántheo tiêu chí 

		Kế họach vốn 2010 (giao đầu năm)

		Vốn năm 2011 cân đối theo nguyên tắc không thấp hơn 2010



		

		

		DÂN SỐ

		TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN

		DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (km2)

		ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

		Điểm ĐP đặc thù

		

		

		

		



		

		

		Dân số TB (người)

		Điểm

		ĐBDT thiểu số (người)

		Điểm

		Tỷ lệ hộ nghèo (%)

		Điểm

		Thu ngân sách (tỷ đồng)

		Điểm

		Diện tích (km2)

		Điểm

		Số xã, phường, thị trấn

		Điểm

		Số xã biên giới

		Điểm

		

		

		

		

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		 

		18



		1

		ĐỒNG XOÀI

		81.362

		5,57

		4.951

		0,50

		1,77

		0,71

		86,5

		4,19

		168

		2,00

		8

		8

		

		

		6

		 21,70 

		 8.024 

		 14.000 

		 14.000 



		2

		ĐỒNG PHÚ

		85.142

		5,76

		16.472

		1,65

		2,67

		1,07

		70,1

		3,21

		935

		4,81

		11

		11

		

		

		

		 21,80 

		 8.060 

		 14.000 

		 14.000 



		3

		PHƯỚC LONG

		45.053

		5,00

		628

		0,06

		1,62

		0,65

		101,5

		5,09

		119

		2,00

		7

		7

		

		

		6

		 23,40 

		 11.823 

		 10.000 

		 12.000 





		4

		BÙ ĐĂNG

		134.079

		8,20

		49.177

		4,92

		6,19

		2,48

		57,5

		2,38

		1.502

		6,51

		16

		16

		

		

		

		 33,50 

		 14.724 

		 10.000 

		 14.800 



		5

		BÙ GIA MẬP

		156.456

		9,32

		33.062

		3,31

		8,03

		3,21

		72

		3,10

		1.736

		7,21

		18

		18

		2

		1

		

		 36,20 

		 15.460 

		 10.000 

		 15.500 



		6

		CHƠN THÀNH

		66.467

		5,00

		5.424

		0,54

		3,25

		1,30

		64,5

		2,73

		390

		2,95

		9

		9

		

		

		

		 20,60 

		 7.864 

		 11.000 

		 11.000 



		7

		HỚN QUẢN

		93.991

		6,20

		9.476

		0,95

		4,61

		1,84

		23

		1,00

		664

		3,99

		13

		13

		

		

		

		 24,10 

		 10.660 

		 10.000 

		 10.700 



		8

		BÌNH LONG

		54.953

		5,00

		12.560

		1,26

		3,61

		1,44

		89

		3,95

		126

		2,00

		6

		6

		

		

		6

		 29,10 

		 13.420 

		 11.200 

		 13.600 



		9

		LỘC NINH

		108.451

		6,92

		19.802

		1,98

		5,38

		2,15

		59,1

		2,46

		854

		4,56

		16

		16

		7

		3,5

		

		 30,50 

		 13.840 

		 11.100 

		 13.900 



		10

		BÙ ĐỐP 

		51.530

		5,00

		8.142

		0,81

		7,16

		2,86

		13,3

		1,00

		379

		2,60

		7

		7

		6

		3

		

		 20,90 

		 7.925 

		 10.500 

		 10.500 



		TỔNG CỘNG

		877.484

		61,97

		159.694

		15,97

		4,92

		18

		636,5

		29,09

		6.874

		38,63

		111

		111

		15

		7,5

		18,0

		 261,80 

		 111.800 

		 111.800 

		 130.000 





Ghi chú :


 + Tổng số vốn cho các huyện, thị xã là kế hoạch năm 2010 được UBND tỉnh giao đầu năm 111,8 tỷ đồng 


 + Điểm khu vực đặc thù cho các thị xã: Đồng Xoài; Phước Long; Bình Long


 + Diện tích và dân số trung bình: Số liệu từ Niên giám thống kê năm 2009 


 + Số đồng bào dân tộc thiểu số: Nguồn số liệu từ Cục Thông kê đến thời điểm 31/12/2009


 + Tỷ lệ hộ nghèo: Nguồn số liệu từ Sở Lao đồng - TBXH đến thời điểm cuối năm 2010


 + Thu NS huyện (không bao gồm các khoản thu từ sử dụng đất, ghi thu ghi chi): Nguồn từ Cục thuế năm 2010


 + Tổng số xã biên giới: Nguồn từ Sở Nội vụ.


